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TOP 30 THÍ SINH LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT QUỐC GIA 

 MÔN THI  MICROSOFT POWERPOINT 2010 

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST WORLD CHAMPIONSHIP 2014 (MOSWC 2014) 

(KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN NGÀY 29/3/2014) 

STT Họ và tên Ngày sinh Điểm 
Thời gian quy 

đổi 
Tên trường 

1 Tran Phuc Duy  8-Mar-98 Vào thẳng VCK Quốc gia (*) THPT & THCS Dinh 
Thien Ly 

2 Nguyen Thu Quyen 27-Dec-93 1000 16 min 56 sec DH Ngoai thuong HN 

3 Nguyen Thi Anh Thu 1-Sep-92 1000 27 min 46 sec DH Kinh Te HCM 

4 Nguyen Phan Hoang Nam 30-Oct-92 979 24 min 22 sec DH Ngan Hang 

5 Nguyen Tat Quang Huy 29-Jul-97 979 24 min 25 sec 
THCS & THPT Tran Dai 
Nghia  

6 Tran Thuy Anh 31-Dec-97 979 26 min 52 sec 
THCS & THPT Tran Dai 
Nghia  

7 Phung Thi Mai  Phuong 08-Nov-94 979 42 min 46 sec DH Ngoai thuong HN 

8 Huynh Thanh Loc 9-Jul-93 957 20 min 49 sec DH Ngoai Ngu Tin Hoc 

9 Cung Thien Tu 11-Jan-00 957 23 min 45 sec THCS & THPT Tran Dai 
Nghia  

10 Pham Le Dang Trinh 24-Aug-93 957 26 min 58 sec DH Kinh Te HCM 

11 Nguyen Thanh Thuy 09-Nov-93 957 30 min 20 sec DH Ton Duc Thang 

12 Le Thi Le Diem 20-Oct-92 957 30 min 24 sec DH Kinh Te HCM 

13 Le Ngoc Mai Trang 25-Feb-93 957 44 min 41 sec DH Viet Duc  
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14 Phan Anh Linh 10-Apr-95 936 17 min 8 sec DH Ngan Hang 

15 Bui Phuong Thao 22-Feb-93 936 17 min 17 sec DH Ngoai thuong HN 

16 Nguyen Tri Tam 7-Dec-92 936 17 min 21 sec DH Ngan Hang 

17 Phan Van Khanh Duy 18-Oct-94 936 19 min 22 sec DH Ton Duc Thang 

18 Nguyen Quoc Cuong 16-Apr-93 936 20 min 14 sec DH Ngoai thuong HN 

19 Nguyen Tuan Anh 14-July-94 936 25 min 25 sec DH Ngoai thuong HN 

20 Vu Nguyen Hung 25-Feb-96 936 27 min 30 sec THPT Tran Khai Nguyen 

21 Le Tran Hoang Lam 1-Oct-01 936 29 min 40 sec THCS & THPT Tran Dai 
Nghia  

22 Trinh Minh Duc 15-Jan-00 936 31 min 40 sec THPT Nguyen Sieu 

23 Le Hong Phat 8-Aug-92 936 42 min 41 sec DH Sai Gon 

24 Nguyen Thi Cam Hoan 22-Oct-92 914 20 min 47 sec DH Ngoai Thuong CS2 

25 Nguyen Phu Thanh An 23-Dec-93 914 20 min 56 sec DH Ngan Hang 

26 Nguyen Thi Hien  Gia 20-July-94 914 23 min 1 sec DH Ngoai thuong HN 

27 Nguyen Quoc  Cuong 16-April-93 914 23 min 5 sec DH Ngoai thuong HN 

28 Hoang Van Tho  22-Aug-92 914 26 min 23 sec DH Hang Hai 

29 Do The Anh 2-Jan-98 914 29 min 37 sec 
THPT & THCS Dinh 
Thien Ly 

30 Huynh Phu Qui 18-Nov-97 914 33 min 34 sec THPT Long Truong 

 

(*) Thí sinh đạt Giải Nhất tại nội dung Powerpoint 2010 của cuộc thi Vô địch MOS - Hồ Chí Minh 2014 

được vào thẳng Vòng Chung kết Quốc gia cuộc thi MOSWC 2014 

 


